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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 (“Luật Doanh 
nghiệp sửa đổi 2025”) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 đã tạo ra những thay đổi quan 
trọng trong hoạt động đăng ký, quản lý và vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam. Với nhiều nội 
dung sửa đổi, điều chỉnh, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 đã góp phần nâng cao tính minh 
bạch cho môi trường kinh doanh, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng 
của Việt Nam. Bài viết dưới đây của TNTP sẽ phân tích một số điểm đáng chú ý của Luật Doanh 
nghiệp sửa đổi 2025. 

1. Ghi nhận cơ chế về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp

MỘT SỐ ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA 
ĐỔI 2025 (CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2025)

Để thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), Luật Doanh nghiệp sửa đổi 
2025 đã chính thức bổ sung các cơ chế về “chủ sở hữu hưởng lợi” vào hệ thống pháp luật doanh 
nghiệp Việt Nam, với các quy định cụ thể như sau:

Theo điểm d khoản 1 Điều 1 Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, chủ sở hữu hưởng lợi 
của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được xác định là cá nhân có quyền sở hữu 
trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó, dù trên thực 
tế có hay không đứng tên trên giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp. 

Trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công 
ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp thì không được coi là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh 
nghiệp. 

a. Khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thu thập, cập nhật và lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi; 
đồng thời phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định 
chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp khi có yêu cầu. 

Doanh nghiệp phải lưu giữ danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu 
có) tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định tại điều lệ công ty.

Doanh nghiệp phải bổ sung danh sách chủ sở hữu hưởng lợi song song với danh sách 
thành viên, cổ đông công ty (đối với công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ 
phần) theo quy định trước đó. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp được đăng ký thành lập trước ngày 01/7/2025 cũng bắt 
buộc phải cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi (nếu có) khi thực hiện bất kỳ 
thủ tục thay đổi đăng ký nào sau thời điểm này.

b. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thông tin của chủ sở hữu hưởng lợi của 
doanh nghiệp
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MỘT SỐ ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA 
ĐỔI 2025 (CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2025)

Việc bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 không chỉ 
góp phần tăng cường tính minh bạch mà còn tạo ra khung pháp lý rõ ràng trong công tác quản 
lý và giám sát hoạt động doanh nghiệp. Đồng thời, quy định này thể hiện cam kết mạnh mẽ của 
Nhà nước trong việc tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp và góp 
phần chống tham nhũng, rửa tiền trong lĩnh vực doanh nghiệp.

c. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

2. Mở rộng trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được phép tham gia thành lập 
doanh nghiệp

Nếu như Luật Doanh nghiệp 2020 không cho phép cán bộ, công chức, viên chức thành lập và 
quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, thì theo khoản 6 Điều 1 của Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, 
cán bộ, công chức, viên chức được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Điều 58 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 quy định viên chức, viên chức quản 
lý làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập được tham gia góp vốn, tham gia quản 
lý, điều hành doanh nghiệp, làm việc tại doanh nghiệp do tổ chức thành lập hoặc tham gia thành 
lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu do tổ chức đó tạo ra khi được sự đồng ý của người 
đứng đầu tổ chức. Trường hợp viên chức quản lý là người đứng đầu tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập thì phải được sự đồng ý của cấp trên quản lý trực tiếp.

Quy định này tạo điều kiện để thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập, đồng thời thúc đẩy việc chuyển giao công 
nghệ từ khu vực công sang khu vực tư, phù hợp với định hướng đột phá trong phát triển khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo chính sách của Nhà nước.

Theo khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 1 Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp bắt buộc phải có thêm danh sách chủ sở hữu hưởng lợi doanh 
nghiệp (nếu có). Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp bao gồm các nội 
dung chủ yếu như họ tên, ngày tháng sinh, quốc tịch, dân tộc, giới tính, địa chỉ liên 
lạc, tỷ lệ sở hữu hoặc quyền chi phối và thông tin về giấy tờ pháp lý của cá nhân chủ 
sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp. 
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MỘT SỐ ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA 
ĐỔI 2025 (CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2025)

3. Siết chặt quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Khoản 19 Điều 1 Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 đã bổ sung điều kiện chặt chẽ hơn về phát hành 
trái phiếu riêng lẻ đối với công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng. Theo đó:

4. Không còn sử dụng chữ ký số, tài khoản đăng ký kinh doanh

Khoản 12 Điều 1 Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 đã bãi bỏ các quy định về việc sử dụng chữ ký 
số và tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện 
tử. 

Đồng thời, Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, 
thủ tục, liên thông trong đăng ký doanh nghiệp, cũng như việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp 
qua mạng thông tin điện tử. 

Việc bổ sung điều kiện về tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu nhằm tăng cường yêu cầu về an 
toàn tài chính đối với doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ, qua đó góp phần hạn 
chế tình trạng doanh nghiệp huy động vốn vượt quá khả năng tài chính và nâng cao mức độ bảo 
vệ đối với nhà đầu tư. Đồng thời, quy định này đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc duy 
trì cấu trúc tài chính lành mạnh trước khi thực hiện huy động vốn thông qua trái phiếu, qua đó 
góp phần tăng cường tính an toàn và ổn định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. 

Công ty cổ phần không phải công ty đại chúng nay phải đáp ứng thêm điều kiện là 
có nợ phải trả (bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành) không vượt quá 05 lần 
vốn chủ sở hữu, trừ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phát hành trái phiếu để 
thực hiện dự án bất động sản, tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp trong lĩnh vực 
bảo hiểm, chứng khoán theo quy định pháp luật có liên quan.

Nợ phải trả của doanh nghiệp được xác định dựa trên báo cáo tài chính năm liền kề 
trước năm phát hành được kiểm toán của doanh nghiệp đó.
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QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2026

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 318/2025/NĐ-CP ngày 12/12/2025 quy định chi tiết một số điều 
của Luật Việc làm về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động (“Nghị định 
số 318”), nghĩa vụ đăng ký lao động được áp dụng đối với 03 nhóm đối tượng sau đây:

Cần lưu ý rằng, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân không thực hiện việc 
đăng ký, điều chỉnh thông tin đăng ký lao động theo quy định tại Nghị định này.

Như vậy, có thể thấy phạm vi đối tượng phải thực hiện đăng ký lao động theo Nghị định số 318 
bao phủ hầu hết các nhóm đối tượng tham gia hoặc có khả năng tham gia thị trường lao động, 
đồng thời loại trừ một số chủ thể đặc thù theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Kể từ ngày 01/01/2026, các quy định mới về đăng ký lao động theo Luật Việc làm năm 2025 và 
Nghị định số 318/2025/NĐ-CP ngày 12/12/2025 chính thức có hiệu lực và được triển khai theo lộ 
trình đối với từng nhóm người lao động. Quy định này đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong 
cơ chế quản lý thông tin người lao động và quan hệ lao động tại Việt Nam, được kỳ vọng sẽ 
nâng cao tính minh bạch của thị trường lao động, hỗ trợ hiệu quả công tác hoạch định chính 
sách việc làm, bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội. Bài viết dưới đây của TNTP sẽ phân tích một 
số quy định nổi bật về đăng ký lao động kể từ ngày 01/01/2026.

1. Các nhóm đối tượng phải đăng ký lao động kể từ ngày 01/01/2026

Nhóm thứ nhất là người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo 
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024;

Nhóm thứ hai là người đang có việc làm nhưng không thuộc diện tham gia bảo hiểm 
xã hội bắt buộc; 

Nhóm thứ ba là người thất nghiệp, tức những người không có việc làm, đang tìm 
kiếm và sẵn sàng làm việc. 
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QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2026

Nghị định số 318 quy định rõ trách nhiệm kê khai thông tin giữa người lao động (“NLĐ”) và người 
sử dụng lao động (“NSDLĐ”). NLĐ có trách nhiệm tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về tính trung thực, chính xác của thông tin. NSDLĐ phải thu thập, cung cấp và cập nhật đầy đủ 
thông tin NLĐ khi tuyển dụng, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ lao động.

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 318, có 05 nhóm thông tin đăng ký lao động bao gồm:

2. Các thông tin cần kê khai khi đăng ký lao động

(i) Thông tin cơ bản của NLĐ, gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; số định danh cá 
nhân; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; nơi ở hiện tại (nơi thường trú hoặc nơi 
tạm trú);

(ii) Nhóm thông tin về giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, 
chứng chỉ kỹ năng nghề và các chứng chỉ khác, gồm:

- Thông tin về trình độ giáo dục phổ thông cao nhất đạt được;

- Thông tin về cấp trình độ, lĩnh vực đào tạo đạt được của giáo dục nghề nghiệp; 
giáo dục đại học;

- Thông tin về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã đạt được;

- Các chứng chỉ khác.

(iii) Nhóm thông tin về tình trạng việc làm và nhu cầu về việc làm, gồm:

- Thông tin về việc làm đang làm, gồm: chức vụ, chức danh nghề, nghề nghiệp, 
loại hợp đồng, địa điểm làm việc;

- Thông tin về NSDLĐ, gồm: tên NSDLĐ; mã số; loại hình; địa chỉ trụ sở chính; 
ngành kinh tế;

- Thông tin về tình trạng thất nghiệp, gồm: thời gian thất nghiệp; lý do thất 
nghiệp;

- Thông tin về nhu cầu việc làm là những thông tin về việc làm mong muốn có 
được, gồm: nghề nghiệp, loại hợp đồng, mức lương và chế độ phúc lợi, nơi làm 
việc.

(iv) Nhóm thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, gồm:

- Thông tin về tình trạng tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 
gồm: mã số bảo hiểm xã hội, loại hình, loại bảo hiểm xã hội.

- Thông tin về tình trạng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 
gồm: chế độ, thời gian hưởng chế độ.
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3. Thủ tục đăng ký lao động theo từng nhóm đối tượng

3.1. Đối với NLĐ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 318, thủ tục đăng ký lao động đối với NLĐ thuộc đối tượng tham 
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

(v) Nhóm thông tin về đặc điểm, đặc thù, gồm:

- Thông tin về người khuyết tật;

- Thông tin về người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đất thu hồi;

- Thông tin về thân nhân của người có công với cách mạng;

- Thông tin về người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an 
nhân dân.

(i) Hồ sơ đăng ký lao động bao gồm:

Trong đó, bổ sung các nhóm thông tin về việc làm đang làm, gồm: chức vụ, chức 
danh nghề, nghề nghiệp, loại hợp đồng, địa điểm làm việc; và nhóm thông tin 
NSDLĐ, gồm: tên NSDLĐ; mã số; loại hình; địa chỉ trụ sở chính; ngành kinh tế.

- Tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội của NSDLĐ kèm theo danh sách NLĐ 
tham gia bảo hiểm xã hội;

- Tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội của NLĐ.

(ii) Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

- Bước 1: NLĐ cung cấp cho NSDLĐ những thông tin có liên quan tại Tờ khai nêu 
trên và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin;

- Bước 2:  NSDLĐ đăng ký, điều chỉnh thông tin đăng ký lao động cho NLĐ khi nộp 
hồ sơ đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại 
Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn;

- Bước 3: Sau khi được cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận, xử lý, thông tin đăng ký 
lao động của NLĐ được đồng bộ, chia sẻ với cơ sở dữ liệu về NLĐ.
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(i) Hồ sơ đăng ký lao động là Tờ khai điện tử theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 
số 318.

4. Lộ trình áp dụng quy định về đăng ký lao động theo từng đối tượng

Quy định về đăng ký lao động không được áp dụng đồng loạt và ngay lập tức khi Luật Việc làm 
năm 2025 và Nghị định số 318 chính thức có hiệu lực mà được triển khai theo lộ trình phù hợp 
đối với từng nhóm đối tượng, nhằm bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện cũng như hiệu 
quả trong quản lý thông tin lao động. Điều 25 Nghị định số 318 quy định lộ trình áp dụng quy 
định về đăng ký lao động như sau:

Việc quy định lộ trình áp dụng theo từng nhóm đối tượng nêu trên nhằm tạo điều kiện để NLĐ, 
NSDLĐ và các cơ quan, tổ chức có liên quan có đủ thời gian chuẩn bị và đảm bảo triển khai quy 
định về đăng ký lao động được thực hiện thống nhất, đồng bộ và đúng pháp luật. Doanh nghiệp 
cũng cần chủ động rà soát và có sự thay đổi phù hợp trong quy trình quản lý lao động để bảo 
đảm đáp ứng yêu cầu đăng ký lao động theo đúng lộ trình của Nghị định số 318.

3.2. Đối với NLĐ đang có việc làm không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 
bắt buộc, người thất nghiệp

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 318, thủ tục đăng ký lao động đối với NLĐ đang có việc làm 
không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người thất nghiệp như sau:

(ii) Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: NLĐ truy cập Sàn giao dịch việc làm quốc gia (https://www.vieclam.gov.vn) 
hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID, chọn mục đăng ký, điều chỉnh thông tin 
đăng ký lao động và điền thông tin vào Tờ khai điện tử.

Bước 2: Hệ thống đăng ký lao động tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đăng ký thành 
công ngay sau khi NLĐ hoàn thành Tờ khai điện tử; nếu đăng ký không thành 
công, hệ thống phản hồi lý do;

Bước 3: Sau khi đăng ký thành công, thông tin đăng ký lao động của NLĐ được 
cập nhật, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu về NLĐ.

Nhóm NLĐ tham gia BHXH bắt buộc thực hiện đăng ký lao động từ ngày 01/07/2026;

Nhóm NLĐ đang có việc làm không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc, người thất nghiệp thực hiện đăng ký lao động từ ngày 01/01/2027.
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Trong các tranh chấp xây dựng, việc xác định đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh 
chấp cũng như thời hiệu khởi kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình yêu cầu giải quyết 
và thu hồi các khoản nợ. Việc xác định không đúng thẩm quyền hoặc để hết thời hiệu khởi kiện 
có thể ảnh hưởng đến quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp của các bên. Trên cơ sở đó, nội 
dung dưới đây sẽ làm rõ các quy định liên quan đến thẩm quyền và thời hiệu khởi kiện trong 
tranh chấp thu hồi nợ xây dựng.

1. Tranh chấp thu hồi nợ xây dựng thuộc thẩm quyền của tòa án hay trọng tài?

Về nguyên tắc, tranh chấp phát sinh từ hợp đồng xây dựng có thể được giải quyết tại tòa án hoặc 
trọng tài thương mại. Tuy nhiên, quyền lựa chọn này không phải lúc nào cũng tồn tại một cách 
tự động tại thời điểm phát sinh tranh chấp mà trong một số trường hợp đã được “ấn định” thông 
qua thỏa thuận của các bên.

Nếu hợp đồng có điều khoản trọng tài hợp lệ, tranh chấp bắt buộc phải được giải quyết tại trọng 
tài. Khi đó, nếu doanh nghiệp nộp đơn ra tòa án, khả năng cao sẽ bị tòa án trả lại đơn khởi kiện 
hoặc đình chỉ giải quyết vụ án với lý do vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. 
Ngược lại, nếu không có thỏa thuận trọng tài hoặc thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận 
trọng tài không thể thực hiện được, tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền của tòa án theo quy định 
của pháp luật tố tụng dân sự.

Một vấn đề thường gặp trong thực tiễn là doanh nghiệp sử dụng các mẫu hợp đồng có sẵn điều 
khoản trọng tài mang tính không rõ ràng, không ghi nhận đầy đủ hoặc chính xác về trung tâm 
trọng tài, quy tắc tố tụng hoặc phạm vi áp dụng. Khi tranh chấp phát sinh, điều khoản này có thể 
bị tuyên vô hiệu hoặc thuộc các trường hợp thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được và 
làm phát sinh thêm một tầng tranh chấp về thẩm quyền, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý 
vụ việc.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp không chỉ là vấn đề thủ tục mà là điều kiện để vụ việc được 
tiếp nhận và xử lý hợp pháp. Nếu doanh nghiệp nộp đơn khởi kiện không đúng cơ quan có thẩm 
quyền, doanh nghiệp có thể bị trả đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng Dân sự 
2015 và Điều 6 Luật Trọng tài Thương mại 2010, từ đó kéo theo việc mất thời gian, gián đoạn chiến 
lược xử lý và ảnh hưởng đến thời hiệu khởi kiện.

Trong các giao dịch dân sự nói chung và giao dịch liên quan đến xây dựng nói riêng, yếu tố thẩm 
quyền có mối liên hệ với điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng. Một điều khoản trọng 
tài hợp lệ có thể loại trừ hoàn toàn thẩm quyền của tòa án. Ngược lại, một điều khoản soạn thảo 
không rõ ràng có thể dẫn đến tranh chấp về thẩm quyền giải quyết, khiến vụ việc bị kéo dài ngay 
từ giai đoạn đầu. Do đó, việc xác định thẩm quyền không nên thực hiện một cách hình thức, mà 
cần được đánh giá trong tổng thể hồ sơ hợp đồng, bối cảnh giao dịch và mục tiêu thu hồi nợ của 
doanh nghiệp.
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2. Thời hiệu khởi kiện thu hồi nợ xây dựng được xác định như thế nào?

Trước khi tiến hành khởi kiện, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến thời hiệu khởi kiện. Thời hiệu 
khởi kiện tranh chấp hợp đồng xây dựng là khoảng thời hạn mà doanh nghiệp được quyền khởi 
kiện để yêu cầu cơ quan giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, 
hết thời hạn này thì yêu cầu có thể không được giải quyết nếu có bên yêu cầu áp dụng thời hiệu 
theo quy định của pháp luật. Trong các tranh chấp xây dựng, mốc thời gian này thường bắt đầu 
kể từ ngày đến hạn thanh toán theo hợp đồng, thời điểm các bên xác nhận công nợ hoặc khi 
bên có nghĩa vụ thanh toán từ chối thực hiện nghĩa vụ. Pháp luật quy định, cơ quan giải quyết 
tranh chấp chỉ áp dụng thời hiệu theo yêu cầu của một bên hoặc các bên.

Doanh nghiệp thường cho rằng khi hết thời hiệu, cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ từ chối thụ 
lý vụ án. Thực tế, pháp luật quy định Tòa án và Trọng tài vẫn phải thụ lý vụ việc. Thời hiệu chỉ 
được áp dụng khi có yêu cầu của một bên đương sự trước khi Tòa án, Trọng tài ra bản án, phán 
quyết trọng tài. Theo đó, yêu cầu áp dụng thời hiệu của đương sự khi thời hiệu khởi kiện đã hết 
chính là căn cứ để Tòa án, Trọng tài ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Điều này 
đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có nguy cơ mất quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng 
con đường tố tụng đối với khoản công nợ đó. Do đó, việc xác định đúng thời điểm bắt đầu tính 
thời hiệu và chủ động triển khai các bước pháp lý kịp thời là yếu tố quan trọng giúp doanh 
nghiệp tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ hiệu quả quyền yêu cầu thanh toán.
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Về bản chất, pháp luật Việt Nam hiện nay không phân biệt cơ chế áp dụng thời hiệu khởi kiện 
giữa Tòa án và Trọng tài theo hướng một bên được tự xem xét, một bên không được tự xem xét 
như nhiều doanh nghiệp vẫn thường hiểu nhầm. Trên thực tế, thời hiệu khởi kiện chỉ được Tòa 
án và Trọng tài áp dụng khi có yêu cầu của đương sự. 

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 149 Bộ luật Dân sự 2015, Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu khi 
có yêu cầu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu đó phải được đưa ra trước khi Tòa án 
cấp sơ thẩm ra bản án hoặc quyết định giải quyết vụ việc. Điều này đồng nghĩa rằng dù thời hiệu 
khởi kiện trên lý thuyết đã hết, nếu đương sự không viện dẫn hoặc không yêu cầu áp dụng thời 
hiệu thì Tòa án vẫn có thể tiếp tục giải quyết nội dung tranh chấp như thông thường.

Mặc dù quy định này được ghi nhận trực tiếp đối với Tòa án nhưng trong thực tiễn giải quyết 
tranh chấp, nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng đối với Trọng tài thương mại, bởi bản chất 
của tố tụng trọng tài cũng tôn trọng quyền tự định đoạt và phạm vi yêu cầu của các bên trong 
tranh chấp. Theo đó, Hội đồng trọng tài thường không bác yêu cầu chỉ vì lý do hết thời hiệu nếu 
không có bên nào viện dẫn vấn đề này trong quá trình tố tụng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần hiểu đúng rằng điều này không có nghĩa thời hiệu không còn giá 
trị thực tiễn. Trái lại, nếu bên bị kiện hoặc bên phản đối yêu cầu thanh toán nhận thức được 
quyền lợi của mình và chủ động yêu cầu áp dụng thời hiệu đúng thời điểm, đây vẫn có thể trở 
thành căn cứ pháp lý để bác toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện của bên còn lại. Vì vậy, 
xét về mặt chiến lược, dù pháp luật không mặc nhiên áp dụng thời hiệu, doanh nghiệp không 
nên chủ quan cho rằng hết thời hiệu vẫn có thể “kiện được bình thường”. Việc chậm trễ khởi 
kiện luôn tạo ra rủi ro pháp lý đáng kể vì doanh nghiệp không thể kiểm soát việc bên đối lập có 
viện dẫn thời hiệu hay không.

Do đó, điểm doanh nghiệp cần ghi nhớ là: thời hiệu khởi kiện về nguyên tắc được áp dụng giống 
nhau tại cả Tòa án và Trọng tài, đều không tự động phát sinh hiệu lực nếu không có yêu cầu từ 
đương sự; tuy nhiên, đây vẫn là rủi ro pháp lý trọng yếu cần được kiểm soát ngay từ đầu trong 
mọi tranh chấp thu hồi nợ xây dựng.

3. Thời hiệu khởi kiện tại tòa án và trọng tài khác nhau ra sao?
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Trong thực tiễn, việc xác định thời hiệu khởi kiện không chỉ dừng ở câu hỏi “đã quá bao lâu kể từ 
ngày phát sinh tranh chấp” mà quan trọng hơn là phải xác định đúng thời điểm quyền và lợi ích 
hợp pháp bị xâm phạm để làm mốc tính thời hiệu. Đối với tranh chấp xây dựng, mốc này thường 
gắn với chuỗi sự kiện gồm thời điểm nghiệm thu, thời hạn thanh toán theo hợp đồng và thời 
điểm nghĩa vụ thanh toán đến hạn nhưng không được thực hiện.

Ví dụ, hợp đồng quy định bên chủ đầu tư phải thanh toán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký 
biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Nếu biên bản nghiệm thu được lập ngày 
01/03/2025 thì thời hạn thanh toán sẽ kết thúc vào ngày 31/03/2025. Trường hợp đến hết ngày 
này bên có nghĩa vụ vẫn không thanh toán thì từ ngày 01/04/2025 có thể được xem là thời điểm 
bên có quyền biết hoặc phải biết quyền lợi của mình bị xâm phạm và đây được xác định là mốc 
bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện.

Tuy nhiên, không phải mọi yêu cầu phát sinh từ quan hệ xây dựng đều áp dụng cùng một thời 
hiệu. Trên thực tế, doanh nghiệp cần phân biệt rõ bản chất từng nhóm yêu cầu để xác định thời 
hiệu phù hợp.

Đối với yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, chẳng hạn yêu cầu của chủ sở hữu đòi lại tài sản từ người 
đang chiếm hữu, sử dụng tài sản không có căn cứ pháp luật, pháp luật không áp dụng thời hiệu 
khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong một số trường hợp, yêu cầu thanh 
toán hoặc hoàn trả khoản tiền phát sinh từ hợp đồng cũng có thể được xác định là yêu cầu đòi 
lại tài sản và không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Theo Án lệ số 81/2025/AL, trường hợp các bên đã 
thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, bên có nghĩa vụ đã xác nhận nghĩa vụ thanh toán và các bên 
không còn tranh chấp về hợp đồng thì yêu cầu thanh toán khoản tiền còn nợ được xác định là 
tranh chấp dân sự về đòi lại tài sản và không áp dụng thời hiệu khởi kiện. 

4. Ví dụ về cách xác định thời hiệu trong tranh chấp thu hồi nợ xây dựng
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THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ THỜI HIỆU 
KHỞI KIỆN THU HỒI NỢ XÂY DỰNG 

Đối với các yêu cầu phát sinh từ hợp đồng xây dựng như yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng 
thi công, hoàn trả tiền đặt cọc, tiền tạm ứng, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, thanh toán chi 
phí phát sinh hoặc các nghĩa vụ tài chính khác, việc xác định thời hiệu khởi kiện cần căn cứ vào 
bản chất của từng yêu cầu, tình tiết cụ thể của vụ việc và quy định pháp luật điều chỉnh. Trường 
hợp yêu cầu được xác định là tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thì thời hiệu được xác định theo 
quy định điều chỉnh quan hệ hợp đồng tương ứng. Cụ thể, đối với tranh chấp hợp đồng dân sự, 
thời hiệu khởi kiện là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi 
ích hợp pháp của mình bị xâm phạm theo Bộ luật Dân sự; đối với tranh chấp thương mại thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại, thời hiệu khởi kiện về nguyên tắc là 02 năm kể từ thời 
điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Việc phân loại chính xác bản chất tranh chấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chỉ cần xác định 
sai tính chất dân sự hay thương mại, doanh nghiệp có thể nhầm lẫn toàn bộ mốc thời hiệu áp 
dụng và dẫn đến rủi ro lớn trong quá trình khởi kiện. Đây cũng là lý do trong các hồ sơ thu hồi 
nợ xây dựng, luật sư thường không chỉ rà soát chứng cứ công nợ mà còn phải đánh giá tổng thể 
cấu trúc giao dịch, tư cách pháp lý của các bên và bản chất yêu cầu trước khi đưa ra phương án 
tố tụng phù hợp.

Thẩm quyền và thời hiệu khởi kiện là hai yếu tố có tính nền tảng trong các tranh chấp thu hồi nợ 
xây dựng. Việc xác định sai một trong hai yếu tố này có thể khiến toàn bộ nỗ lực thu hồi nợ trở 
nên không hiệu quả, thậm chí mất hoàn toàn quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp. Do đó, doanh 
nghiệp cần tiếp cận vấn đề một cách chủ động và có chiến lược, từ việc rà soát hợp đồng, kiểm 
soát thời hiệu đến lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp. Trong bối cảnh pháp lý ngày 
càng phức tạp, việc có sự đồng hành của luật sư ngay từ đầu không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro 
mà còn tối ưu hóa khả năng thu hồi tiền trên thực tế.
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